
DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH TRONG THÁNG 3/2024 

(Kèm theo Công văn số         /SGTVT-QLVT ngày   tháng 4 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

ST

T 
Tên đơn vị Địa chỉ 

Số điện 

thoại 
Chủ phương tiện 

Phương 

tiện 

Xe 

thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  
CÔNG TY CP DV DẦU 

KHÍ QUẢNG NGÃI 

PTSC 

Lô 4H, đường Tôn Đức 

Thắng, Phường Lê Hồng 

Phong, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

02553827492 Công ty 

76F00200 

(13.9 tấn) 

76F00321 

(19.1 tấn) 

76F00290 

(13.9 tấn) 

76F00432 

(13.9 tấn) 

76F00282  

(15 tấn) 

76F00227  

(15 tấn) 

x  

2.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VẬN 

TẢI TRUNG PHƯƠNG 

Liên tổ 3, khôi Sông Vệ, 

Thị Trấn Sông Vệ, Huyện 

Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0913489684 

Phạm Thái Hoà 
76H00975 

(15 tấn) 
 x 

Lâm Xuân Kiều 
76C09593 

(15 tấn) 
 x 

Trần Qúy Cường 
76C13970 

(14.8 tấn) 
 x 

3.  
CÔNG TY TNHH TM 

DV VẬN TẢI ANH 

KHANG 

Lô E11.14, đường số 11, 

Khu đô thị Ngọc Bảo Viên, 

tổ 3, Phường Nghĩa Lộ, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0935972197 Công ty 

76F00347 

76F00241 

(15.5 tấn) 

x  
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4.  

CHI NHÁNH QUẢNG 

NGÃI – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN 

XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

Số 26 Đường Lê Thánh 

Tôn, Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0968854259 Công ty 
76F00439         

(5 ghế) 
x  

5.  
CÔNG TY CP VẬN 

TẢI DU LỊCH PHÚ 

HOÀNG 

Số 50B, 52B đường Đinh 

Tiên Hoàng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

02553728989 Trần Đức 
76F00603            

(7 ghế) 
 x 

6.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0916247789 

Trần Văn Dậu 
76E00116          

(5 ghế) 
 x 

Trịnh Công Khanh 
76E00574         

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Quang 
76E00713               

(5 ghế) 
 x 

7.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

LONG SƠN QUẢNG 

NGÃI 

Thôn Tuyết Diêm 3, Xã 

Bình Thuận, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

02553847979 Công ty 

76G00215  

76E00305 

(15.5 tấn) 

x  

8.  
CÔNG TY TNHH VẠN 

HẠNH ĐỨC 

167/2/6 Hùng Vương, 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905723638 Công ty 
76F00302 

(13.9 tấn) 
x  

9.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HOA 

Thôn 1, Xã Đức Chánh, 

Huyện Mộ Đức, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0944232551 Nguyễn Thị Hoa 
76G00316 

(14.5 tấn) 
x  
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10.  
CÔNG TY TNHH HOA 

ANH DUY 

57 Trương Quang Giao, 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905447155-

0919916645 
Công ty 

76F00127   

(29 ghế) 
x  

11.  
HỘ KINH DOANH 

BIỂN NGỌC 

Thôn Đông An Hải, Huyện 

Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0972382039 Bùi Tấn Thiên 

76E01148         

(8 ghế) 
x  

12.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG VĂN 

THẮNG 

Thôn Đông, Xã An Hải, 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0971591354 Trương Văn Thắng 
76A12070           

(8 ghế) 
x  

13.  
HỘ KINH DOANH 

VĂN THÀNH 

Thôn Đồng Hộ, Xã An Hải, 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0866074596 Nguyễn Văn Thành 
76A07990          

(8 ghế) 
x  

14.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

XUÂN HỘI 

Thôn Thạch Thủy, Xã Phổ 

Cường, TX Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0973012012 Võ Xuân Hội 

76F00533               

(29 ghế) 

76H02022 

(16 ghế) 

76F00543   

(29 ghế) 

x  

15.  
HỘ KINH DOANH 

VỮNG CAR 

Thôn Tây An Hải, Huyện 

Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0974640703 Lê Văn Vững 

76A12452 

(8 ghế) 
x  

16.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ & THƯƠNG 

MẠI ĐẠI VIỆT 

Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh 

Ấn Đông, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02556251789 
CTY TNHH MTV 

Tiến Viên 

76H00593 

(9 tấn) 

76C10936 

(8,6 tấn) 

76C11106 

(2.5 tấn) 

 x 
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17.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

178/6 Trần Hưng Đạo, 

Phường Chánh Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Bùi Văn Sơn (Xuân 

An, Nghĩa Hà, TP. 

Quảng Ngãi) 

76A07596 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân (Tân Hy, Bình 

Đông, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi) 

76A10779 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Minh Thái 

(Hổ Tiếu, Nghĩa Hà, 

TP. Quảng Ngãi) 

76E00272 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Phước An 

(P.V.Đông, Chợ 

Chùa, N.Hành, 

Quảng Ngãi) 

76E00183 

(5 ghế) 
 x 

Lê Công Thiết (Phú 

Văn, Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, Q.Ngãi) 

76A18878 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Hậu (Thôn 2, 

Nghĩa Dũng, TP. 

Quảng Ngãi) 

76F00373  

(5 ghế) 
 x 

Phạm Đoàn (Phú Lễ 

2, Bình Trung, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi) 

76E00552 

(7 ghế) 
 x 

18.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI PETRO DUNG 

QUẤT 

314 Hai Bà Trưng, Phường 

Lê Hồng Phong, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553821555 Công ty 
76F00286 

(13.6 tấn) 
x  
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19.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ 679 

69 Đặng Thùy Trâm, 

Phường Chánh Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0932520679 

Công  ty 

76C12079 

76C12087 

76C11916 

76C12004 

76C12022 

76C12078 

76C12096 

76C11928 

76C12076 

(15.7 tấn) 

x  

Công ty 
76C12095 

(10.9 tấn) 
x  

20.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GẠCH HÙNG NGHĨA 

Thôn Hùng Nghĩa, Xã Phổ 

Phong, TX Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0975178299 Công ty 
76G00290 

(12.5 tấn) 
x  

21.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN - XÂY 

DỰNG BÌNH MỸ 

Thôn Thế Lợi, Xã Tịnh 

Phong, Huyện Sơn Tịnh, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0918390506 Công ty 
76F00725 

(7.3 tấn) 
x  

22.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 

HỢP NHẤT 

314 Hai Bà Trưng, Phường 

Lê Hồng Phong, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0964702468 Công ty 
76C14300 

(13 tấn) 
x  

23.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TAXI VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG QUẢNG NGÃI 

310 Hai Bà Trưng, Phường 

Lê Hồng Phong, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0848524567 Công ty 
76F00249 

(17 tấn) 
x  
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24.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI HN 

255 Hoàng Văn Thụ, tổ 6, 

Phường Quảng Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0869379111 Công ty 
76F00260 

(8.3 tấn) 
x  

25.  
CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ XÂY LẮP 

HOÀNG LONG 

LK 13,05 Khu đô thị Phú 

Mỹ, Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0989750730 

Trần Thị Duyên 

(Thôn Hà Trung, xã 

Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh) 

76F00720   

(9 tấn) 
 x 

26.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 

VÀ XÂY LẮP KIM 

NGÂN 

Thôn Long Xuân, Xã Bình 

Long, Huyện Bình Sơn, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0868501079 Công ty 
76F00478 

(7.5 tấn) 
x  

27.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG THUẬN VY 

Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, 

Thành Phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0903644448 Công ty 

76F00372 

(16.9 tấn) 

76F00259 

(16.8 tấn 

x  

28.  
CÔNG TY TNHH MTV 

CÔNG BÌNH KIỀU 

TDP Vĩnh Bình, Xã Phổ 

Ninh, Huyện Đức Phổ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913418553 Công ty 
76E00630 

(6.7 tấn) 
x  

29.  
CÔNG TY TNHH MTV 

KHANG VỸ 

378 Nguyễn Nghiêm, 

Phường Nguyễn Nghiêm, 

TX Đức Phổ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0933355253 Công ty 
76G00261 

(12.6 tấn) 
x  

30.  
CÔNG TY TNHH MTV 

VẬN TẢI LÊ THÀNH 

ĐẠT 

Thôn thạch trụ, Xã Đức 

Lân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0913428134 Công ty 
76G00321 

(15.7 tấn) 
x  

31.  
CÔNG TY TNHH MTV 

LÊ TUẤN VINH 

Tổ 2, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

0977477744 Công ty 

50H29837 

50H29545 

50H29709 

x  
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50H29997 

50H29324 

(1.8 tấn) 

32.  
CÔNG TY TNHH 

PHƯỚC THIỆN 

Thôn Thuận Hòa, Xã Hành 

Phước, Huyện Nghĩa Hành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0914101211 

Công ty 

76H00298 

76H02969 

(13 tấn) 

x  

Công ty 
76G00393 

(12 tấn) 
x  

Công ty 
76G00364 

(13.3 tấn) 
x  

33.  
CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HM 

Đường Phạm Quang Ảnh, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0964702468 Công ty 
76C13165 

(11.7 tấn) 
x  

34.  
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH KHANG VY 

95 Trương Định, Phường 

Nguyễn Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ, Quảng Ngãi 

0966098068 

Hà Thị Thoa (TDP3, 

Phường Nguyễn 

Nghiêm, TX Đức 

Phổ) 

76C12692 

(14.9 tấn) 
 x 

35.  
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HOÀN THỊNH 

TDP 4, Thị trấn Trà Xuân, 

Huyện Trà Bồng, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

09756707412 Công ty 
76H02273 

(8.4 tấn) 
x  

36.  
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THÀNH ĐÔ 

Thôn Gò Da, Xã Sơn Linh, 

Huyện Sơn Hà, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914321717 Công ty 
76H02302 

(8.6 tấn) 
x  

37.  
CÔNG TY TNHH XÂY 

LẮP HỮU PHƯỚC 

48 Thiên Phát, khu đô thị 

VSip, Phường Trương 

Quang Trọng, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

0984011117 Công ty 
76F00359 

(9.6 tấn) 
x  
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Ngãi 

38.  
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HOÀ THUẬN 

Tổ dân phố 1, Thị trấn La 

Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0909624280 DNTN 
76H01568 

(4.2 tấn) 
x  

39.  
HỘ KINH DOANH BÙI 

VĂN EM 

Lô 09A12.2 Khu định cư 

Tây sông Trà Bồng, Xã 

Bình Thạnh, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

0986087871 Bùi Văn Em 
76F00476 

(2.4 tấn) 
x  

40.  
HỘ KINH DOANH 

CAO VĂN HIẾU 

15 Trần Văn Trà, Thị trấn 

Di Lăng, Huyện Sơn Hà, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0985336490 Cao Văn Hiếu 
76H02337 

(6.4 tấn) 
x  

41.  
HỘ KINH DOANH 

CAO Ý 

An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa 

Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905677454 Đoàn Văn ý 
76H03537 

(7.6 tấn) 
x  

42.  
HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ 

THÀNH THIỆN 

Thôn Xuân Vinh, Xã Hành 

Đức, Huyện Nghĩa Hành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913434886 Nguyễn Hữu Thiện 
76D00096 

(0.9 tấn) 
x  

43.  
HỘ KINH DOANH 

ĐÀO THỊ MỸ HỒNG 

Xóm 10, Thôn Hiệp Phổ 

Nam, Xã Hành Trung, 

Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0981071633 Đào Thị Mỹ Hồng 
76F00633 

(17.9 tấn) 
x  

44.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH THỊ LÂM BĂNG 

TDP Làng Dầu, Thị trấn Di 

Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0356420019 Đinh Thị Lâm Băng 
76G00581 

(6 tấn) 
x  

45.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN DUNG 

Thôn Làng Bung, Xã Sơn 

Ba, Huyện Sơn Hà, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0379954226 Đinh Văn Dung 
76F00827 

(3.4 tấn) 
x  
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46.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN HOÀNG 

Thồn Xà Nay, Xã Sơn 

Nham, Huyện Sơn Hà, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0377655364 Đinh Văn Hoàng 
76H00424 

(6.5 tấn) 
x  

47.  
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

MINH THÀNH 

Thôn Trường Định, Xã 

Tịnh Khê, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0947556710 Đỗ Minh Thanh 
76C13295 

(0.9 tấn) 
x  

48.  
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

THÀNH NAM 

Tổ 2, Phường Trương 

Quang Trọng, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0911810369 Đỗ Thành Nam 
76G00075 

(6.9 tấn) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

ĐỒNG VĂN TIÊN 

TDP 3, Thị trấn La Hà, 

Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0964935030 Đồng Văn Tiên 
76H03513 

(4.2 tấn) 
x  

50.  
HỘ KINH DOANH HỒ 

THỊ SEN 

Thôn Long Hội, Xã Bình 

Long, Huyện Bình Sơn, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0979329211 Hồ Thị Sen 
76G00234 

(1.9 tấn) 
x  

51.  
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG PHÁT LMT 

Hẻm 519/37/7 Quang 

Trung, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

0943921789 Mai Hoàng Anh 
76F00363 

(17.9 tấn) 
x  

52.  
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG THIÊN LAM 

127 Lê Trung Đình, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0981082977 Hoàng Thiên Lam 
76H03385 

(18 tấn) 
x  

53.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH NGỌC 

THÀNH 

TDP Sông vệ, Thị trấn 

Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0329250863 Huỳnh Ngọc Thành 
76C14732 

(0.8 tấn) 
x  



   

 

 

10 

 

54.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

QUỐC ĐẠT 

Thôn Bình Nam, Xã Tịnh 

Bình, Huyện Sơn Tịnh, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0987072975 Lê Quốc Đạt 
76H01496 

(1.1 tấn) 
x  

55.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

TẤN THU 

Vạn An 3, Xã Nghĩa 

Thương, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0981871468 Lê Tấn Thu 
76F00683 (8 

tấn) 
x  

56.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

THANH ÁI 

Thôn Tân Tự, Xã Phổ 

Minh, Huyện Đức Phổ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0982222248 Lê Thanh ái 
76G00274 

(8.3 tấn) 
x  

57.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

THỊ BẠCH TUYẾT 

280 Nguyễn Trãi, Phường 

Quảng Phú, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0913396749 Lê Thị Bạch Tuyết 
76C11881 

(6.6 tấn) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

THỊ LÂM 

Số 279 Nguyễn Huệ, Thị 

trấn La Hà, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

0326664634 Lê Thị Lâm 
76F00652 

(6.8 tấn) 
x  

59.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

TIẾN TÙNG 

Thôn Hiền Lương, Xã 

Nghĩa Hà, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0989352079 Lê Tiến Tùng 
76F00325 

(0.9 tấn) 
x  

60.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

VĂN SƠN 

Thôn Tây, Xã An Vĩnh, 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

098 5075581 Lê Văn Sơn 
76H02505 

(1.2 tấn) 
x  

61.  
HỘ KINH DOANH LỮ 

NGỌC DU 

Thôn Thạch Trụ Tây, Xã 

Đức Lân, Huyện Mộ Đức, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913470696 Lữ Ngọc Du 
76G00308 

(17.9 tấn) 
x  
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62.  
HỘ KINH DOANH LÝ 

VĂN NAM 

Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0979850129 Lý Văn Nam 
76F00335 

(1.8 tấn) 
x  

63.  
HỘ KINH DOANH 

MAI NGỌC TÍN 

Thôn Canh Mo, Xã Sơn 

Nham, Huyện Sơn Hà, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0397911004 Mai Ngọc Tín 
76E00947 

(17.9 tấn) 
x  

64.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐỨC LỄ 

Thôn 5, Xã Nghĩa Dũng, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0935023778 Nguyễn Đức Lễ 
76F00332 

(2.4 tấn) 
x  

65.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU HÒA 

TDP 4, Thị trấn La Hà, 

Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914213277 Nguyễn Hữu Hòa 
76E00780 

(7.5 tấn) 
x  

66.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU 

NGHIỆP 

TDP 2, Xã Phổ Minh, TX 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 
0888499279 Nguyễn Hữu Nghiệp 

76E00622 

(4.1 tấn) 
x  

67.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẬU HUY 

Tổ 05, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

0916218467 Nguyễn Mậu Huy 
76E00512 

(13.6 tấn) 
x  

68.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MINH ĐẠT 

Thôn 5, Xã Nghĩa Dũng, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0934911096 Nguyễn Minh Đạt 
76H03027 

(12.1 tấn) 
x  

69.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUANG 

VĂN 

Đường Cẩm Thành, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0898196294 Nguyễn Quang Văn 
76F00256 

(2.4 tấn) 
x  
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70.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN 

VƯƠNG 

TDP Làng Dầu, Thị trấn Di 

Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0973913477 Nguyễn Tấn Vương 
76H02331 

(7.5 tấn) 
x  

71.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH 

TIÊN 

Thôn Tân Sơn, Xã Phổ 

Nhơn, TX Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0375926421 Nguyễn Thành Tiên 
76F00517 

(4.9 tấn) 
x  

72.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HOANH 

Thôn Tình Phú Bắc, Xã 

Hành Minh, Huyện Nghĩa 

Hành, Tỉnh Quảng Ngãi 

0915682425 Nguyễn Thị Hoanh 
76C05690 

(6.3 tấn) 
x  

73.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TIẾN HƯNG 

Thôn 3, Xã Đức Nhuận, 

Huyện Mộ Đức, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0911388195 Nguyễn Tiến Hưng 
76F00565   

(8 tấn) 
x  

74.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRẦN 

ĐƯỜNG 

Thôn Hiệp Phổ Nam, Xã 

Hành Trung, Huyện Nghĩa 

Hành, Tỉnh Quảng Ngãi 

0979006700 Nguyễn Trần Đường 
76K9931 

(0.8 tấn) 
x  

75.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN CHƠI 

Thôn Điền An, Xã Nghĩa 

Điền, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0981791524 Nguyễn Văn Chơi 
76H03532 

(2.5 tấn) 
x  

76.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VIỆT XÔ 

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã 

Nghĩa Thuận, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

0964366312 Nguyễn Việt Xô 
76H03473 

(2.4 tấn) 
x  

77.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM ĐÌNH HOÀNG 

Xã Tịnh Hòa, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0985759732 Phạm Đình Hoàng 
76K6889      

(2 tấn) 
x  
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78.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM ĐÌNH HOÀNG 

Xã Tịnh Hòa, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0985759732 Phạm Đình Hoàng 
76M0214  

(2 tấn) 
x  

79.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM ĐÌNH HOÀNG 

Xã Tịnh Hòa, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0985759732 Phạm Đình Hoàng 
76C09065 

(3.2 tấn) 
x  

80.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM VĂN TỜ 

Thôn Kà La, Xã Ba Dinh, 

Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0869925067 Phạm Văn Tờ 
76E01022 

(6.4 tấn) 
x  

81.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM VĂN VÈ 

Thôn Krên, Xã Ba Ngạc, 

Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0397706765 Phạm Văn Vè 
76G00653 

(3.4 tấn) 
x  

82.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN TẤN NGUYÊN 

Thôn Xà Ruông, Xã Sơn 

Tinh, Huyện Sơn Tây, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0974597559 Phan Tấn Nguyên 
76H01418 

(17.7 tấn) 
x  

83.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN THỊ THANH 

BÌNH 

Thôn Cộng Hòa, Xã Tịnh 

Ấn Tây, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

0914235957 
Phan Thị Thanh 

Bình 

76F00277 

(16.3 tấn) 
x  

84.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN VĂN CHUÔNG 

An Hội Nam 1, Xã Nghĩa 

Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0972789311 Phan Văn Chuông 
76H00216 

(8.3 tấn) 
x  

85.  
HỘ KINH DOANH 

QUÁCH VĂN BÌNH 

Thôn Phú Khương, Xã 

Hành Tín Tây, Huyện 

Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0984310415 Quách Văn Bình 
76H01338 

(3.4 tấn) 
x  

86.  
HỘ KINH DOANH 

QUỐC ĐẠT 

TDP Tài Năng, Thị trấn Ba 

Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0903261361 
Trần Phạm Quốc 

Đạt 

76F00915     

(1 tấn) 
x  
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87.  
HỘ KINH DOANH 

SẮT THÉP ĐỨC 

TRÂM 

Số 44 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Chánh Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0935282255 Phạm Ngọc Đức 
76F00698 

(8.5 tấn) 
x  

88.  
HỘ KINH DOANH 

THUẬN PHÚC 

An Hoà Nam, Xã Nghĩa 

Thắng, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0963297595 Nguyễn Xuân Phúc 
76C09241 

(7 tấn) 
x  

89.  
HỘ KINH DOANH 

TỐNG QUỐC VƯƠNG 

Thôn Làng Trui, Xã Ba 

Tiêu, Huyện Ba Tơ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0969160567 Tống Quốc Vương 
76H02427 

(17.9 tấn) 
x  

90.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN BẢO ĐẠI 

19/1 Võ Tùng, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0977763976 Trần Bảo Đại 
76F00221 

(7.2 tấn) 
x  

91.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN HƯNG ĐẠO 

TDP Văn Trường, Xã Phổ 

Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0942026752 Trần Hưng Đạo 
76H02048 

(6 tấn) 
x  

92.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN JU BONS 

Thôn Phú Lâm Đông, Xã 

Hành Thiện, Huyện Nghĩa 

Hành, Tỉnh Quảng Ngãi 

0363094890 Trần Ju Bons 
76H02966 

(9.3 tấn) 
x  

93.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN NGỌC HUỆ 

Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 
0974166792 Trần Ngọc Huệ 

76H00217 

(0.9 tấn) 
x  

94.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THANH BÌNH 

Thôn Cộng Hòa I, Xã Tịnh 

Ấn Tây, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

0966536572 Trần Thanh Bình 
76M1703  

(2 tấn) 
x  

95.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ THANH 

THÙY 

Thôn An Bình, Xã Tịnh 

Đông, Huyện Sơn Tịnh, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0397659463 
Trần Thị Thanh 

Thuỳ 

76H02804 

(4.9 tấn) 
x  
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96.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THUẬN 

Thôn Thạch Trụ Tây, Xã 

Đức Lân, Huyện Mộ Đức, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0971255133 Trần Thuận 
76H03313 

(17.9 tấn) 
x  

97.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN SUM 

Thôn An Hà 1, Xã Nghĩa 

Trung, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905507209 Trần Văn Sum 
76E00773 

(9.5 tấn) 
x  

98.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG TÂM HẠT 

Thôn Hòa Bân, Xã Tịnh 

Thiện, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

0979552887 Trương Tâm Hạt 
76C13676 

(4.3 tấn) 
x  

99.  
HỘ KINH DOANH TỨ 

HẢI I 

732 Nguyễn Nghiêm, P. 

Nguyễn Nghiêm, TX Đức 

Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

0934493439 Nguyễn Thanh Sâm 
76E00626 

(6.8 tấn) 
x  

100.  
HỘ KINH DOANH 

TUẤN ÂN 

Thôn Điền An, Xã Nghĩa 

Điền, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0914883590 Đặng Anh Tuấn 
76C13606 

(2.3 tấn) 
x  

101.  
HỘ KINH DOANH 

VĂN NGHIÊM 

Thôn Tân Sơn, Xã Phổ 

Nhơn, Huyện Đức Phổ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913588676 Văn Nghiêm 
76H00052 

(6 tấn) 
x  

102.  
HỘ KINH DOANH 

VẬN TẢI AN HẠNH 

NGUYÊN 

Thôn Mỹ Tân, Xã Bình 

Chánh, Huyện Bình Sơn, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0932596480 
Nguyễn Thị Đỗ 

Quyên 

76F00471 

76E00359 

76E00333 

(9.1 tấn) 

x  

103.  
HỘ KINH DOANH 

VẬN TẢI TƯ NHÂN 

LÂM TUẤN 

Thôn Thượng Đố, Xã 

Thanh An, Huyện Minh 

Long, Tỉnh Quảng Ngãi 

0862557110 Đinh Lâm Tuấn 
76G00716 

(2.2 tấn) 
x  

104.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

MINH PHỤNG 

Thôn Thạch An, Xã Bình 

Mỹ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0961285326 Võ Minh Phụng 
76H03207 

(3.4 tấn) 
x  
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105.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

TẤN CÁCH 

Thôn Năng Tây 3, Xã 

Nghĩa Phương, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

0983625925 Võ Tấn Cách 
76G00404 

(1.4 tấn) 
x  
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